SANG TÊN CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG TỈNH CÙNG HUYỆN TẠI CÔNG AN (CẤP HUYỆN)
	1. Cơ sở pháp lý

	+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đăng ký xe;

+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe;

+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp. quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

	2. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	Công an huyện Cù Lao Dung tổ chức đăng ký sang tên trong tỉnh cùng huyện cho các loại xe  mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

	3.
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	1
	Giấy tờ đối với chủ xe
a) Chủ xe là người Việt Nam: cần có một trong những giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị). Trường hợp chưa đến tuổi được cấp giấy chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú trong chứng minh không phù hợp nơi đăng ký thường trú thì xuất trình hộ khẩu.

- Giấy chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh An ninh nhân dân, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị công tác.

- Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện, kèm giấy giới thiệu của nhà trường.

- Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam: Sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu và xuất trình hộ chiếu (còn giá trị) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

b) Chủ xe là người nước ngoài:

- Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế: Chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ (còn giá trị) và giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

- Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam: Hộ chiếu (còn giá trị) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, giấy phép lao động theo qui định hoặc giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam quản lý người nước ngoài hoặc Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên theo qui định của pháp luật.

c) Chủ xe là cơ quan, tổ chức:

- Cơ quan, tổ chức Việt Nam: Giấy giới thiệu kèm theo giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe.

- Cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế: Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ ghi rõ tên cơ quan, tổ chức kèm theo giấy tờ tuỳ thân của người đến đăng ký xe.

- Doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện, Công ty nước ngoài trúng thầu, các tổ chức phi chính phủ: Giấy giới thiệu kèm theo giấy tờ tuỳ thân của người đến đăng ký xe (trong trường hợp cơ quan không có giấy giới thiệu thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan cấp trên quản lý).

d) Người được uỷ quyền đăng ký xe phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, giấy uỷ quyền của chủ xe có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan, đơn vị công tác.
	x
	

	2
	Giấy đăng ký xe (Nộp lại biển số xe đối với xe có biển 3 số, 4 số).
	x
	 

	3
	Giấy khai đăng ký xe.
	x
	

	4
	Chứng từ lệ phí trước bạ
	x
	

	5
	Chứng từ chuyển nhượng xe gồm một trong các giấy tờ như sau:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.
c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).
đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê. 
e) Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Công an (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân. 
g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. 
Trường hợp chủ xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hoặc cá nhân nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.


	x
	

	4. Số lượng hồ sơ 

	01 (một) bộ hồ sơ.

	5. Thời hạn giải quyết

	02 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	6. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Cù Lao Dung.
Địa chỉ: số 09, đường tỉnh lộ 933B, ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.

	7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

	Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

	8. Lệ phí 

	- Sang tên giữ nguyên biển nộp lệ phí: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).
- Sang tên đổi biển từ 3 số, 4 số sang 5 số nộp lệ phí: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng).
- Sang tên trong tỉnh, mất biển số (Biển 5 số) nộp lệ phí: 130.000đ (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

	9. Quy trình xử lý công việc 

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ
	Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B2
	Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, chứng từ chuyển nhượng xe, hướng dẫn chủ xe viết giấy khai đăng ký theo mẫu.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	B3
	Thu biển số xe đối với biển 3, 4 số, giấy đăng ký xe.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	Giờ hành chính
	

	B4
	Đối chiếu kỹ giữa giấy chứng nhận đăng ký xe, chứng từ chuyển nhượng xe với hồ sơ gốc.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	Giờ hành chính
	

	B5
	Kiểm tra thực tế xe. 

- Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn và các thông số kỹ thuật khác của xe;

- Cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế của xe, ngày, tháng, năm kiểm tra xe. 

Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe ( đối với biển 3 số, 4 số sang 5 số):

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển nhượng xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định. Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cho chủ xe theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thực hiện các bước như sau:

+ Đánh số thứ tự và thống kê, trích yếu tài liệu (Giấy khai đăng ký xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển nhượng, chứng từ nguồn gốc của xe) vào bìa hồ sơ.

+ Nhập tên, địa chỉ của chủ xe, đặc điểm của xe như: màu sơn (đổi màu sơn) vào máy vi tính để cấp biển số (đối với xe biển 3 số, 4 số sang 5 số) và thực hiện nghiệp vụ đăng ký sang tên trong tỉnh, quản lý xe trên máy vi tính; ghi biển số xe vào giấy khai đăng ký xe. In giấy hẹn cho người dân.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	Giờ hành chính
	

	B6
	Cắt góc vào phía trên bên phải, mặt trước giấy chứng nhận đăng ký xe.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	B7
	Thu lệ phí
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	Giờ hành chính
	

	B8
	Hiệu chỉnh bổ sung, in giấy đăng ký xe.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	B9
	Trình chỉ huy Đội CSGT-TT xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo phụ trách ký các giấy tờ đăng ký theo quy định
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	B10
	Ép giấy chứng nhận đăng ký
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	B11
	Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền đến nhận giấy đăng ký xe.
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	B12
	Lưu hồ sơ
	Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
	Giờ hành chính
	


10. Biểu mẫu
	TT
	Mã hiệu
	Tên biểu mẫu
	Có biểu mẫu
	Không có

 biểu mẫu

	01
	BM01
	Mẫu giấy biên nhận
	x
	

	02
	BM02
	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
	x
	

	03
	BM03
	Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
	x
	

	04
	BM04
	Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	x
	

	05
	01 số mẫu biểu mẫu khác


11. Hồ sơ lưu
Hồ sơ đăng ký xe sang tên trong tỉnh gồm những thành phần sau:

	TT
	Hồ sơ lưu

	01
	Giấy khai đăng ký xe

	02
	Chứng từ lệ phí trước bạ

	03
	Chứng từ chuyển nhượng

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký xe

	05
	Hồ sơ gốc

	Hồ sơ được lưu tại Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Cù Lao Dung và lưu trữ theo quy định hiện hành.


2

